	

UBND XÃ QUẢNG OAI
TRẠM Y TẾ 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số: 193 /TB-TYT

	
Quảng Oai, ngày 17 tháng 09 năm 2025



THÔNG BÁO
Mời chào giá các mặt hàng
Gói thầu: Mua vật tư, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm.
 
Kính gửi: Các nhà cung cấp

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng mua sắm của Trạm Y tế xã Quảng Oai ngày 14/09/2025 về việc thống nhất mua: Mua vật tư, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm. (Có danh mục mua sắm kèm theo)
          Bằng thông báo này, Trạm Y tế xã Quảng Oai mời các nhà cung cấp có đủ năng lực tham gia chào giá các mặt hàng gói: Mua vật tư, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm.
	-Yêu cầu hồ sơ chào giá/ báo giá gồm:
+  Bảng chào giá/ báo giá hoặc giấy tờ tương đương
+  Hồ sơ năng lực (nếu có)
Lưu ý: 
+  Hồ sơ được đặt trong phong bì kín, có thông tin của đơn vị chào giá, báo giá bao gồm thuế và các chi phí liên quan để vận chuyển đến Trạm Y tế xã Quảng Oai
+ Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 30 ngày 
+ Thanh toán theo từng đợt giao hàng trên thực tế.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: 
Từ 9 giờ 00 phút ngày 17 tháng 09 năm 2025 đến 15h ngày 24 tháng 09 năm 2025
- Nơi tiếp nhận báo giá: Khoa Dược và Cận lâm sàng 
Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Bà: Trần Thị Như Hoa (0984.935.964)
        Rất mong nhận được sự quan tâm và gửi báo giá của quý đơn vị.
	      Nơi nhận:
       - Như trên;
         - Các nhà thầu;
         - Lưu VT, XNCLS


 


	TRƯỞNG TRẠM



Nguyễn Bá Minh


Phụ lục I
DANH MỤC SINH PHẨM PHỤC VỤ CÔNG TÁC XÉT NGHIỆM NĂM 2025
[bookmark: _GoBack](Kèm theo Thông báo số 193/TB-TYT ngày 17 /09 /2025 của TYT xã Quảng Oai)

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa
	Đơn vị
 tính
	 Số lượng  

	1
	Lam  kính có đầu nhám
	Chất liệu kính Soda vôi, kích thước 25.4*76.2mm, độ dày 1.0-1.2mm, mài mờ một đầu, bề mặt phẳng, không mốc.
	Hộp
	12

	2
	Đầu côn xanh
	Đầu côn xanh dung tích tối đa 1000 µl.
	Túi
	10

	3
	Găng tay size M
	Găng tay sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, dài 240mm. Màu trắng tự nhiên, có phủ bột chống dính. Sử dụng 1 lần.
	Đôi
	2.000

	4
	Ống nghiệm chống đông EDTA
	Ống nghiệm EDTA K2 kích thước 13x75mm, sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế.
	Cái
	6.600

	5
	Ống nghiệm chống đông Heparin
	Sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh, không độc, được phép sử dụng trong y tế.
	Cái
	300

	6
	Ống nghiệm nhựa
	Ống nghiệm PS 5ml nắp trắng, không nhãn
	Cái
	25.000

	7
	Ống nghiệm Inhigly
	Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống, Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông NaF-Heparin. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu xám, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định.  Có chứng nhận CE (đạt chuẩn IVDR).
	Cái
	3.000

	8
	Bơm kim tiêm
	Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016
	Cái 
	3.000

	9
	 Kim chích đường máu mao mạch
	Đầu kim thép không rỉ vát ba đầu sắc nhọn, dùng với bút chích máu, giúp lấy máu không đau. Tiệt trùng bằng tia Gamma. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	3.500

	10
	Cồn 70 độ
	Hàm lượng ethanol 70%, Chai 500ml
	Chai
	30

	11
	Cồn tuyệt đối
	Hàm lượng ethanol 99,9%, chai 500ml
	Chai
	5

	12
	Test ma túy 1 chân
	Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016
- Mẫu phẩm: Nước tiểu
- Phát hiện OPI/Morphine
- Độ nhạy tương quan 100 %, Độ đặc hiệu tương quan 100 %
- Ngưỡng phát hiện: 300 ng/mL
- Bảo quản ở nhiệt độ thường
	Test
	800

	13
	Test đường huyết Terumo
	Sử dụng men Glucose oxidase (GOD) và peroxidase (POD).  Đầu thử đóng gói riêng lẻ, thiết kế 3D, có màng phim bảo quản tránh ẩm, thiết kế đầu thử dạng hình vòi, lượng máu thử  0,8µL.  Dải đo đường huyết: từ ≤ 20 mg/dL đến ≥ 600 mg/dL hoặc từ ≤ 1.1 mmol/L đến ≥ 33.3mmol/L
- Dải đo Hematocrit ≤ 20% đến ≥ 60%
	Test
	790

	14
	Test nước tiểu 10 thông số (Siemens)
	- Các chỉ số đo: Gluscose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, Leukocyte, SG.
- Dải đo của các chỉ số:
Protein: 15-30mg/dL albumin
Blood: 0.015-0.062mg/dL hemoglobin
Leukocyte: 5-15
Nitrite: 0.06-0.1mg/dL nitrite ion
Glucose: 75-125mg/dL
Ketone: 5-10mg/dL acetoacetic acid
pH: 4.6- 8.0
SG: 1.001-1.035
Bilirubin: 0.4-0.8mg/dL
Urobilinogen: 0.2EU/dL
- Trên thanh thử có miếng dán  (ID band) có tác dụng kích hoạt kiểm tra tự động.
	Test
	800



Phụ lục II
Tên nhà thầu:
Số điện thoại liên hệ:
Email:
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Trạm Y tế xã Quảng Oai

Căn cứ Thông báo số ……../TB-TYT ngày ……/……/2025 của Trạm Y tế xã Quảng Oai, Công ty ……… xin gửi tới quý Cơ quan bảng báo giá như sau:
	
	STT
	Tên hàng hóa
	Đặc tính thông số kỹ thuật
	Quy cách đóng gói
	Hãng sản xuất
	Nước sản xuất
	SĐK lưu hành, GPNK, GCNĐK lưu hành
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và tất cả các chi phí liên quan khác
	
	
	
	

	
	2. Hiệu lực báo giá: …....... Ngày
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Công ty chúng tôi cam kết những thông tin cung cấp trên là hoàn toàn chính xác, nếu sai công ty chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

	
	
	
	
	
	
	
	Ngày     tháng      năm 2025

	
	
	
	
	
	
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY






